
TT TÊN LOẠI
SỐ, KÝ 

HIỆU

NGÀY BAN 

HÀNH
TÊN GỌI LÝ DO HẾT HIỆU LỰC

NGÀY

HIỆU LỰC
GHI CHÚ

01 Nghị quyết
18/2016/NQ-

HĐND
14/12/2016

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo

dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí 

đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực thuộc

tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết năm học 2020 - 2021

Được kéo dài thời gian thực 

hiện đến hết năm học 2021 - 

2022 bởi Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND. Hết hiệu 

lực theo thời hạn quy định tại 

văn bản

Hết năm học 2021 - 

2022

02 Nghị quyết
12/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu

trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

 Được thay thế tại Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐND ngày 

18/7/2022

24/7/2022

03 Nghị quyết
07/2021/NQ-

HĐND
13/8/2021

Nghị quyết kéo dài việc thực hiện đến hết năm học 2021-2022

đối với Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của

HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục

mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016-2017 và

mức thu học phí đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công

lập trực thuộc tỉnh từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-

2021

Hết hiệu lực theo thời hạn quy 

định tại văn bản 

Hết năm học 2021 - 

2022

01 Quyết định
04/2012/QĐ-

UBND
15/3/2012

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô

con sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác

Được bãi bỏ bởi Quyết định 

số 25/2022/QĐ-UBND ngày 

15/7/2022

01/8/2022

                                                                                                                                                  Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ qua rà soát năm 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ : 36 văn bản (11 nghị quyết; 25 quyết định)

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (03 văn bản)

Lĩnh vực Giao thông Vận tải  (03 văn bản) 
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02 Quyết định
11/2014/QĐ-

UBND
27/5/2014

Ban hành Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định 

số 25/2022/QĐ-UBND ngày 

15/7/2022

01/8/2022

03 Quyết định
03/2019/QĐ-

UBND
29/3/2019

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị

và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại

của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định

 số 15/2022/QĐ-UBND ngày 

25/4/2022

 09/5/2022

01 Quyết định
16/2011/QĐ-

UBND
11/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ

nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 08/2022/QĐ-UBND

 04/02/2022

02 Nghị quyết
173/2015/NQ-

HĐND
03/12/2015

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020

Được thay thế bởi 

Nghị quyết số 16/2022/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022

 01/01/2023

03 Quyết định
32/2016/QĐ-

UBND
07/10/2016

Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết thủ

tục đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 43/2022/QĐ-UBND
02/12/2022

04 Nghị quyết
20/2020/NQ-

HĐND
09/12/2020

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND

ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai

đoạn 2016 - 2020

Được thay thế bởi 

Nghị quyết số 16/2022/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022

 01/01/2023

01 Quyết định
16/2020/QĐ-

UBND
19/5/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp,

đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 11/2022/QĐ-UBND ngày 

01/3/2022

11/3/2022

01 Quyết định
30/2012/QĐ-

UBND
07/8/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên

chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định 

số 16/2022/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022

08/5/2022

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (01 văn bản) 

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (04 văn bản)

Lĩnh vực Nội vụ  (02 văn bản) 
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02 Quyết định
09/2018/QĐ-

UBND
16/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp

quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày

07/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 16/2022/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022

08/5/2022

01 Quyết định
38/2014/QĐ-

UBND
06/11/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy

lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02 Quyết định
21/2016/QĐ-

UBND
18/5/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý,

khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm

theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của

UBND tỉnh

03 Quyết định
33/2017/QĐ-

UBND
13/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi 

Quyết định số 25/2022/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022

01/8/2022 

01 Nghị quyết
15/2011/NQ-

HĐND
30/8/2011

Về kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trên địa bàn tỉnh

 Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 

số 04/2022/NQ-HĐND ngày 

18/7/2022

24/7/2022

02 Nghị quyết
112/2014/NQ-

HĐND
17/7/2014

Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển, cho thuê quyền

khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch

nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 21/2022/NQ-HĐND ngày 

14/12/2022

18/12/2022

03 Nghị quyết
28/2017/NQ-

HĐND
11/10/2017

Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm

cho công tác xây dựng văn bản QPPL và hoàn thiện hệ thống

pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 20/2022/NQ-HĐND ngày 

14/12/2022

01/01/2023

04 Nghị quyết
03/2020/NQ-

HĐND
08/7/2020

Ban hành Quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 08/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022
01/8/2022

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (03 văn bản) 

Được thay thế bởi

 Quyết định số 09/2022/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022

 08/02/2022 

Lĩnh vực Tài chính (06 văn bản) 
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05 Nghị quyết
15/2021/NQ-

HĐND
20/12/2021

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp,

cấp lại giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 

số 08/2022/NQ-HĐND ngày 

20/7/2022

01/08/2022

06 Quyết định
17/2022/QĐ-

UBND
05/05/2022

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục quy định tại điểm

a khoản 1 Điều 2 quyết định số 30/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày

20/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định hệ số điều

chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết hiệu lực theo thời hạn 

quy định tại văn bản 
01/01/2023

01 Quyết định
25/2013/QĐ-

UBND
24/10/2013

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng khoáng sản không kim

loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản không kim loại

nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng

loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 50/2022/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022

01/01/2023

02 Quyết định
36/2014/QĐ-

UBND
17/10/2014

Hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có

mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, 

lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công nhận đất ở đối

với trường hợp thửa đất có vườn, ao; kích thước, diện tích tối

thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 07/2022/QĐ-UBND ngày 

21/01/2022

 01/02/2022 

03 Quyết định
39/2014/QĐ-

UBND
10/11/2014

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế tại Quyết định 

số 14/2022/QĐ-UBND ngày 

15/3/2022

25/3/2022 

04 Quyết định
40/2016/QĐ-

UBND
01/12/2016

Ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị

trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm

bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 41/2021/QĐ-UBND ngày 

23/12/2021

 03/01/2022 

05 Quyết định
22/2017/QĐ-

UBND
24/7/2017

Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất, quy định áp dụng đối với

bảng giá các loại đất; quy định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại các Quyết định của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 

số 14/2022/QĐ-UBND ngày 

15/3/2022

 25/3/2022 

01 Quyết định
07/2014/QĐ-

UBND
14/3/2014

Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế Quyết định số 

31/2022/QĐ-UBND ngày 

01/8/2022

12/8/2022

Lĩnh vực Thanh tra (01 văn bản)  

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (05 văn bản)
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01 Quyết định
20/2015/QĐ-

UBND
27/7/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

02 Quyết định
68/2015/QĐ-

UBND
21/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong công tác thi

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

01 Nghị quyết
19/2011/NQ-

HĐND
30/8/2011

Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối với cán bộ, công

chức ở các cấp đảm nhiệm việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành

chính theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi 

Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND ngày 18/7/2022

24/7/2022

01 Quyết định
44/2016/QĐ-

UBND
30/12/2016

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 

số 34/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022

28/9/2022

02 Quyết định
12/2017/QĐ-

UBND
16/3/2017

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định 

số 27/2022/QĐ-UBND ngày 

21/7/2022

01/8/2022

03 Quyết định
22/2018/QĐ-

UBND
12/9/2018

Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư

xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04 Quyết định
13/2020/QĐ-

UBND
07/5/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm

quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày

12/9/2018 của UBND tỉnh

05 Quyết định
33/2020/QĐ-

UBND
06/11/2020

Về việc ngưng một phần hiệu lực thi hành của Quyết định số

13/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh

Lĩnh vực Xây dựng (05 văn bản)

Lĩnh vực Văn phòng (01 văn bản)

Được thay thế tại Quyết định  

10/2022/QĐ-UBND ngày 

16/02/2022

28/02/2022

Được  thay thế bởi Quyết định 

số 34/2022/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022

28/9/2022

B. Danh mục văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ: 0 văn bản

Lĩnh vực Tư pháp (02 văn bản)
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